Ngày 8/3/2018, giáo viên khối 5 của trường Tiểu học Kim Xuyên đã họp khối, thống nhất ma trận nội dung và ma trận đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 giữa học kì II năm học 2017- 2018; yêu cầu giáo viên ra đề theo ma trận đã thống nhất và gửi đề giới thiệu về BGH nhà trường trước 16/3/2018 (mỗi giáo viên ra một đề Toán, một đề Tiếng Việt).
MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ II
LỚP 5 -NĂM HỌC 2017 – 2018

	Mạch kiến thức, kỹ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Tỉ số phần trăm và giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	
	
	2,0
	

	Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia  số đo thời gian
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	1,0

	Đổi đơn vị đo độ dài, thể tích
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Thu thập và xử lí thông tin từ biểu đồ hình quạt
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	

	Nhận dạng, tính diện tích, thể tích một số hình đã học
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	1,0
	2,0
	2,0

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	1
	2
	1
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	3
	
	2
	1
	2
	1
	
	1
	7,0
	3,0


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN – GIỮA KÌ II


LỚP 5 -NĂM HỌC 2017 – 2018
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức  2
	Mức  3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số học
	Số câu
	01
	
	
	
	02
	
	
	
	03
	

	
	
	Câu số
	1 
	
	
	
	4,5
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	2 đ
	
	
	
	3 đ
	

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	01
	
	
	
	
	
	01
	

	
	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1 đ
	
	
	
	
	
	1 đ
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	01
	
	01
	
	
	01
	
	01
	02
	02

	
	
	Câu số
	6
	
	7
	
	
	9
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	1đ
	
	1 đ
	
	
	1đ
	
	1 đ
	2đ
	2 đ

	4
	Số đo thời gian
	Số câu
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	01
	01

	
	
	Câu số
	2
	
	
	8 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	1đ
	
	
	
	
	1 đ
	1 đ

	Tổng số câu
	03
	
	02
	01
	02
	01
	
	01
	07
	03

	Tổng số
	03
	03
	03
	01
	10

	Số điểm
	3đ
	3 đ
	3 đ
	1 đ
	10


          * MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT - GIỮA HỌC KÌ II

LỚP 5 -NĂM HỌC 2017 - 2018

	TT
	   Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	   TL
	TN
	   TL
	TN
	   TL
	    TN
	    TL

	1
	Đọc hiểu văn bản

( HS đọc và hiểu nội dung văn bản )
	Số câu
	2
	
	2
	
	2
	
	
	
	       6
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	2
	
	
	
	4
	

	2
	Kiến thức tiếng Việt

( HS làm  được một số bài tập về từ đồng nghĩa, nghĩa của từ, xác định các thành phần của câu, cách nối các vế câu ghép, phân biệt l/n, ...)
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	1
	
	1
	
	4

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	1
	
	0,5
	
	1
	
	3

	Tổng số câu
	3
	
	2
	1
	2
	1
	
	1
	7
	3

	Tổng số
	3
	3
	3
	1
	    10

	Tổng số điểm
	1,5
	2
	2,5
	1
	      7


                         MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT – GIỮA KÌ II
                    LỚP 5 -NĂM HỌC 2017 - 2018

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	02
	
	02
	
	02
	
	
	
	06
	

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3,4
	
	5,6
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1 đ
	
	1 đ
	
	2 đ
	
	
	
	4 đ
	

	2
	Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	01
	
	
	01
	
	01
	
	01
	02
	02

	
	
	Câu số
	8
	
	
	7
	
	9
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5 đ
	
	
	1 đ
	
	0,5 đ
	
	1 đ
	0,5 đ
	2,5 đ

	Tổng số câu
	03
	
	02
	01
	02
	01
	
	01
	07
	03

	Tổng số
	03
	03
	03
	01
	10

	Tổng số điểm
	1,5 điểm
	2 điểm
	2,5 điểm
	1 điểm
	7 điểm


